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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)


Khoanh vào chữ cái (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (1 điểm)- M1:  Máy tính điện tử có vai trò gì trong đời sống con người?
A. Cung cấp cho người dùng kiến thức giáo dục bổ ích.

B. Hỗ trợ người dùng tính toán những phép tính từ đơn giản cho đến phức tạp.
C. Giúp con người đánh dấu các lịch trình làm việc hàng ngày.
D. Hỗ trợ người dùng điều khiển, truy cập thông tin hoặc dữ liệu.

Câu 2 (1,0 điểm). Điền đúng Đ, sai S vào ô trống. (M1)

Điện thoại ra đời đã ảnh hưởng thế nào đến đời sống con người?

	
	Giúp con người kết nối dễ dàng và tiện lợi

	
	Khiến con người khó giao tiếp

	
	Thay đổi phương thức liên lạc của con người

	
	Giúp đời sống của con người tiện nghi và văn minh hơn


Câu 3 (1 điểm) – M1: Bước 3 của quy trình thiết kế sản phẩm là gì

	A. Làm sản phẩm mẫu.
	B. Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

	C. Hình thành ý tưởng về sản phẩm.
	D. Vẽ phác thảo sản phẩm.


Câu 4 (1,0 điểm). Cho các từ (Mặt Trời thứ hai; bóng đèn sợi đốt; Tô-mát Ê-đi-xơn), em hãy điền từ thích hợp và hoàn thiện câu dưới đây. (M2)

 …………………………..được gọi là “Người tạo ra………………………… cho nhân loại vì ông là nhà sáng chế……………………………………..
Câu 5 (1,0 điểm). Bước 2 của làm đồng hồ đồ chơi là? (M1)

	A. Làm bộ kim đồng hồ
	B. Làm mặt số

	C. Làm quai đeo và núm vặn
	D. Gắn các bộ phận để hoàn thiện sản phẩm


Câu 6 (1 điểm): Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp (M1)

	Cột A
	
	Cột B
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	a. Chụp ảnh.
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	b. Pin yếu.
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	c. Danh bạ điện thoại.
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	d. Mức 
ong Wifi


Câu 7 (1 điểm). Đâu là sản phẩm công nghệ 
ong thiện với môi trường? (M2)
A. Túi vải, ống hút tre, túi rác tự phân hủy sinh học, hộp đựng thức ăn bằng bã mía, giỏ đan từ tre, nứa.

B. Túi ni – 
ong, ống hút tre, túi rác nhựa, hộp đựng thức ăn bằng bã mía.

C. Túi ni – lông, túi rác nhựa, hộp đựng thức ăn bằng xốp, giỏ đan từ tre, nứa.

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 8 (1,0 điểm). Nêu vai trò của xe đạp đối với đời sống con người. (M2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................

………………………………...............................................................................
Câu 9 (1,0 điểm). Đóng vai và xử lí tình huống trong cuộc gọi điện thoại dưới đây: Gọi điện cho bạn để trao đổi nội dung học tập. (M3)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
Câu 10 (1,0 điểm). Em hãy cho biết có những loại quạt nào? So sánh thiết kế của các loại quạt đó và giải thích vì sao có sự khác biệt đó. (M3)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
